TUẦN 17: HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7
(Tiết 2)

Bài 12: Sâu bệnh hại cây trồng 
I/ Tác hại của sâu bệnh
II/ Khái niệm về côn trùng và bệnh cây
Câu 20: Đối với vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn sẽ không có giai đoạn: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Nhộng 
Câu 21: Đối với kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phá hại cây trồng là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Sâu non và sâu trưởng thành
Câu 22: Đối với kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phá hại cây trồng là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Sâu non và sâu trưởng thành
Câu 23: Đối với kiểu biến thái không hoàn toàn, giai đoạn phá hại cây trồng là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Sâu non và sâu trưởng thành
Câu 24: Đối với kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phòng ngừa hiệu quả là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Nhộng 
Câu 25 : Đối với kiểu biến không thái hoàn toàn, giai đoạn diệt trừ hiệu quả là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Nhộng 

Bài 13: Phòng trừ sâu bệnh hại 
I/ Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại
II/ Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
[bookmark: sLTMark_18_LT][bookmark: sLTMark_208_LT][bookmark: sLTMark_406_LT]Câu 26: Dùng tay bắt sâu, dùng vợt bắt bướm là những công việc của :
[bookmark: sLTMark_19_LT][bookmark: sLTMark_209_LT][bookmark: sLTMark_407_LT]A. Biện pháp canh tác
[bookmark: sLTMark_20_LT][bookmark: sLTMark_210_LT][bookmark: sLTMark_408_LT]B. Biện pháp thủ công
[bookmark: sLTMark_21_LT][bookmark: sLTMark_211_LT][bookmark: sLTMark_409_LT]C. Biện pháp sinh học
[bookmark: sLTMark_22_LT][bookmark: sLTMark_212_LT][bookmark: sLTMark_410_LT]D. Biện pháp hóa học
[bookmark: sLTMark_28_LT][bookmark: sLTMark_218_LT][bookmark: sLTMark_416_LT][bookmark: sLTMark_34_LT][bookmark: sLTMark_224_LT][bookmark: sLTMark_422_LT]Câu 27: Gieo trồng đúng thời vụ, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng là những công việc của :
A. Biện pháp canh tác
B. Biện pháp thủ công
C. Biện pháp kiểm dịch thực vật
D. Biện pháp hóa học
Câu 28:  Nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng biện pháp hóa học là:
[bookmark: sLTMark_35_LT][bookmark: sLTMark_225_LT][bookmark: sLTMark_423_LT]A. Đúng loại, đúng liều, đúng lượng, đúng lúc
[bookmark: sLTMark_36_LT][bookmark: sLTMark_226_LT][bookmark: sLTMark_424_LT][bookmark: sLTMark_37_LT][bookmark: sLTMark_227_LT][bookmark: sLTMark_425_LT]B. Đúng loại, đúng lượng, đúng lúc, đúng thành phần
[bookmark: sLTMark_38_LT][bookmark: sLTMark_228_LT][bookmark: sLTMark_426_LT]C. Đúng loại, đúng lượng, đúng cách, đúung yêu cầu
[bookmark: sLTMark_39_LT][bookmark: sLTMark_229_LT][bookmark: sLTMark_427_LT]D. Đúng loại, đúng lượng, đúng lúc, đúung  cách
Câu 29:  Bẩy đèn là công việc phòng trừ sâu bệnh thuộc:
[bookmark: sLTMark_50_LT][bookmark: sLTMark_240_LT][bookmark: sLTMark_438_LT]A. Biện pháp canh tác
B. Biện pháp thủ công
C. Biện pháp kiểm dịch thực vật
D. Biện pháp hóa học
Câu 30:  Trong các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, biện pháp nào gây nên nhiều tác hại nhất:
[bookmark: sLTMark_60_LT][bookmark: sLTMark_250_LT][bookmark: sLTMark_448_LT]A. Biện pháp canh tác
B. Biện pháp sinh học
C. Biện pháp kiểm dịch thực vật
D. Biện pháp hóa học
Câu 31:  Sử dụng ong mắt đỏ, bọ ngựa, bọ rùa, kiến vàng… để diệt sâu hại là:
A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống kháng sâu bệnh
B. Biện pháp thủ công
C. Biện pháp sinh học
D. Biện pháp kiểm dich thực vật
Bài 15: Làm đất và bón phân lót
I/ Mục đích của việc làm đất
II/ Các công việc làm đất
II/ Bón phân lót
[bookmark: sLTMark_115_LT][bookmark: sLTMark_305_LT][bookmark: sLTMark_503_LT]Câu 32: Làm cho đất tơi nhỏ ra và san phẳng mặt đất là công dụng của việc: 
A. Cày đất					B. Xới đất
C. Bừa đất					D. Lên luống
[bookmark: sLTMark_120_LT][bookmark: sLTMark_310_LT][bookmark: sLTMark_508_LT][bookmark: sLTMark_125_LT][bookmark: sLTMark_315_LT][bookmark: sLTMark_513_LT]Câu 33: Làm cho lớp đất mặt dày thêm, tránh ngập úng là công dụng của việc: 
A. Cày đất					B. Xới đất
C. Bừa đất					D. Lên luống
[bookmark: sLTMark_131_LT][bookmark: sLTMark_321_LT][bookmark: sLTMark_519_LT]Câu 34: Làm xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu nhỏ hơn 20cm là công dụng của việc: 
A. Cày đất					B. Xới đất
C. Bừa đất					D. Lên luống
Câu 35: Khi làm đất, loại đất nào sau đây không nên cày sâu: 
[bookmark: sLTMark_132_LT][bookmark: sLTMark_322_LT][bookmark: sLTMark_520_LT][bookmark: sLTMark_133_LT][bookmark: sLTMark_323_LT][bookmark: sLTMark_521_LT]A. Đất chua					B. Đất mặn
[bookmark: sLTMark_134_LT][bookmark: sLTMark_324_LT][bookmark: sLTMark_522_LT][bookmark: sLTMark_135_LT][bookmark: sLTMark_325_LT][bookmark: sLTMark_523_LT]C. Đất bạc màu					D. Đất cát 
Câu 36: Khi làm đất, loại đất nào sau đây cần phải cày sâu, bừa kỹ: 
A. Đất chua					B. Đất mặn
C. Đất bạc màu					D. Đất cát 
Câu 37: Loại cây trồng nào sau đây không cần lên luống khi làm đất: 
A. Cây hành lá					B. Cây cải xanh
C. Cây ngò rí					D. Cây lúa
Câu 38: Loại cây trồng nào sau đây cần phải lên luống khi làm đất: 
A. Cây cải xanh				B. Cây ăn quả
C. Cây lấy gỗ					D. Cây lúa
Câu 39: Loại phân dùng để bón lót có đặc điểm: 
A. Rất dễ hòa tan				B. Dễ hòa tan
C. Tan vừa phải					D. Khó hòa tan 
Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
I/ Thời vụ gieo trồng
II/ Các phương pháp gieo trồng
Câu 40: Ở địa phương chúng ta, vụ đầu mùa mưa tương ứng với: 
A. Vụ hè thu					B. Vụ mùa
C. Vụ đông					D. Vụ đông xuân
Câu 41: Ở địa phương chúng ta, vụ nào trong năm không trồng lúa: 
A. Vụ hè thu					B. Vụ mùa
C. Vụ đông					D. Vụ đông xuân
Câu 42: Ở địa phương chúng ta, cây gừng, cây khoai sẽ trồng vào vụ nào trong năm: 
A. Vụ hè thu					B. Vụ mùa
C. Vụ đông					D. Vụ đông xuân
Câu 43: Cây bông cúc, bông vạn thọ thường được trồng vào vụ nào trong năm: 
A. Vụ hè thu					B. Vụ mùa
C. Vụ đông					D. Vụ đông xuân
Câu 44: Cây ăn quả (xoài, cam, mận…) thường trồng bằng: 
A. Gieo hạt					B. Cây con
C. Củ						D. Đoạn thân hoặc đoạn cành
Câu 45: Cây mía thường trồng bằng: 
A. Gốc						B. Ngọn
C. Đoạn thân hoặc đoạn cành 		D. Cây con 


Câu 31: Sâu hại cây trồng là do nguyên nhân nào gây ra: 
A. Côn trùng có lợi
B. Côn trùng có hại
C. Vi sinh vật gây hại
D. Điều kiện sống không thuận lợi
Câu 32: Bệnh hại cây trồng là do nguyên nhân nào gây ra: 
A. Côn trùng có hại
B. Vi sinh vật gây hại
C. Điều kiện sống không thuận lợi
D. Vi sinh vật gây hại và điều kiện sống không thuận lợi
Câu 33: Bọ xít, rầy nâu là côn trùng thuộc: 
A. Kiểu biến thái hoàn toàn
B. Kiểu biến thái không hoàn toàn
C. Kiểu biến thái hoàn toàn và kiểu biến thái không hoàn toàn
D. Không thuộc kiểu biến thái nào
Câu 34: Ve sầu, tằm là côn trùng thuộc: 
A. Kiểu biến thái hoàn toàn
B. Kiểu biến thái không hoàn toàn
C. Kiểu biến thái hoàn toàn và kiểu biến thái không hoàn toàn
D. Không thuộc kiểu biến thái nào
Câu 35: Khi cây bị sâu bệnh phá hại sẽ: 
A. Cành bị gãy, lá bị thủng
B. Cây, củ bị thối
C. Lá, quả bị đốm
D. Thay đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo
Câu 36: Khi cây bị sâu bệnh phá hại sẽ gây nên những tác hại: 
A. Sinh trưởng và phát triển kém
B. Giảm năng suất
C. Giảm chất lượng
D. Sinh trưởng kém, năng suất và chất lượng giảm


Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Cây lương thực bao gồm:
A. Lúa, ngô, rau, đậu
B. Lúa, ngô, rau, củ
C. Lúa, ngô, củ, quả
D. Lúa, ngô, khoai, sắn
Câu 2:  Cây làm thực phẩm bao gồm:
A. Lúa, rau, quả
B. Ngô, củ, quả
C. Khoai, rau, quả
D. Rau, củ, quả
Câu 3:  Mục đích của việc khai hoang là:
A. Làm tăng năng suất cây trồng
B. Làm tăng chất lượng nông sản
C. Làm tăng độ phì nhiêu của đất
D. Làm tăng diện tích đất trồng
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng 
I/ Thành phần cơ giới là gì
II? Độ chua độ kiềm của đất
III/ Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 4:  Đất có độ pH = 2 là đất có tính:
A. Chua ít
B. Chua nhiều
C. Trung tính
D. Kiềm nhiều
Câu 5:  Đất có độ pH = 7 là:
A. Đất chua
B. Đất trung tính
C. Đất kiềm
D. Đất kiềm nhẹ (kiềm ít)
Câu 6:  Đất kiềm là đất có độ pH:
A. < 6.5
B. > 6.5
C. < 7.5
D. > 7.5
Câu 7:  Đất có độ pH = 12 là đất có tính:
A. Chua nhiều
B. Trung tính
C. Kiềm ít
D. Kiềm nhiều
Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
I/ Vì sao phải sử dụng đất hợp lý
II/ Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 8:  Bón vôi là một trong những biện pháp được áp dụng để cải tạo:
A. Đất chua
B. Đất mặm
C. Đất bạc màu
D. Đất chua và đất mặn
Câu 9:  Để bảo vệ đất mặn người ta làm công việc nào sau đây:
A. Cày cạn và giữ lớp nước trên bề mặt ruộng
B. Cày sâu bừa kỹ
C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây xanh
D. Đắp đê 
Câu 10:  Đất có khả năng hút nước kém giữ nước tốt là:
A. Đất cát
B. Đất thịt
C. Đất sét
D. Đất thịt pha đất cát
Bài 7: Phân bón
I/ Phân bón là gì
II/ Tác dụng của phân bón
III/ Cách sử dụng phân bón
IV/ Cách bảo quản phân bón
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 11:  Để giúp quả khi chín có vị ngọt hơn, ta nên bón thêm phân bón nào cho cây:
A. Phân Đạm
B. Phân Lân
C. Phân Kali 
D. Phân DAP
Câu 12:  Loại phân bón nào sau đây góp phần cải tạo đất trồng:
A. Phân hữu cơ 
B. Phân hóa học
C. Phân phân vi lượng
D. Phân vi sinh
Câu 13:  Phân đa chất DAP là loại phân không chứa chất dinh dưỡng nào:
A. Đạm
B. Lân
C. Kali
D. Đạm và Kali
Câu 14:  Loại phân bón sử dụng bón cho cây với 1 lượng ít nhưng không thể thiếu là:
A. Phân hữu cơ 
B. Phân hóa học
C. Phân vi lượng
D. Phân vi sinh
Câu 15:   Phân chuồng thuộc nhóm phân nào sau đây
A. Phân hữu cơ 
B. Phân hóa học
C. Phân vi sinh 
D. Hữu cơ và phân hóa học
Câu 16: Để bón phân cho cây rau cây cải, thường sử dụng loại phân bón nào sau đây: 
A. Phân Đạm
B. Phân Lân
C. Phân Kali 
D. Phân NPK
Bài 10: Vai trò của giống, phương pháp chọn tao giống
I/ Vai trò của giốn cây trồng
II/ Phương pháp chọn tạo giống cây trồng
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 17: Một giống cây trồng tốt cần có đủ mấy tiêu chí: 
A. 2 tiêu chí
B. 3 tiêu chí 
C. 4 tiêu chí 
D. 5 tiêu chí
Câu 18: Để tạo ra giống cây trồng mới ta áp dụng phương pháp: 
A. Phương pháp chọn lọc
B. Phương pháp lai
C. Phương pháp gây đột biến
D. Phương pháp giâm cành
Câu 19: Để tăng vụ gieo trồng trong năm đòi hỏi giống phải có đặc điểm: 
A. Có năng suất cao
B. Có chất lượng tốt
C. Có thời gian sinh trưởng ngắn
D. Chống chịu được sâu bệnh



